	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 2744/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Biên Hòa, ngày 19 tháng 10 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ dự toán chi thường xuyên từ nguồn dự kiến vượt thu
ngân sách của tỉnh Đồng Nai năm 2010 cho các đơn vị khối tỉnh
và các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 347/HĐND-VP ngày 15/10/2010 về việc phân bổ dự toán chi thường xuyên từ nguồn dự kiến vượt thu ngân sách của tỉnh Đồng Nai năm 2010 cho các đơn vị khối tỉnh và các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 2244/STC-HCSN ngày 11/10/2010,
PRIVATE 
QUYẾT ĐỊNH:tc  \l 5 "QUYÕt ®Þnh"
Điều 1. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ nguồn dự kiến vượt thu ngân sách của tỉnh Đồng Nai năm 2010 cho các đơn vị khối tỉnh và các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa với tổng số tiền là 116.709 triệu đồng, cụ thể:
- Bổ sung cho các đơn vị khối tỉnh: 82.788 triệu đồng (theo Phụ lục số 01 đính kèm);

- Bổ sung cho các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: 33.921 triệu đồng (theo Phụ lục số 02 đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Tài chính thông báo số phân bổ dự toán cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng trong năm ngân sách 2010.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc


                                                                                                    Phụ lục số 1
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN 
CHO CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 19/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	 
	 
	
	                  ĐVT: Ngàn đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Nội dung
	Số tiền
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Văn phòng UBND tỉnh
	 
	1.401.120
	 

	 
	 
	Cấp bổ sung kinh phí năm 2010 (KP tuyên truyền tạp chí Thanh tra Tài chính)
	8.000
	 

	 
	 
	Bổ sung kinh phí ngoài khoán cho trụ sở khối Nhà nước và Văn phòng UBND tỉnh
	1.283.620
	 

	 
	 
	Kinh phí tặng quà chúc thọ cho các chị cán bộ phụ nữ hưu trí tỉnh Đồng Nai
	4.500
	 

	 
	 
	Trung tâm Tin học Ngoại ngữ: Kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác
	105.000
	 

	2
	Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng
	 
	19.770
	 

	 
	 
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác
	19.770
	 

	3
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	800.000
	 

	 
	 
	Mua xe bán tải phục vụ cho Trung tâm Ứng dụng CNSH cao
	800.000
	 

	4
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	 
	1.000.000
	 

	 
	 
	Kinh phí sưu tầm hiện vật, hình ảnh, tư liệu phục hiện đời sống kháng chiến, những năm đầu sau giải phóng và thời kỳ bao cấp
	1.000.000
	 

	5
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	4.752.657
	 

	 
	 
	Kinh phí ứng dụng CNTT vào hệ thống quản lý công văn trên mạng máy tính trong các cơ quan HCNN
	581.512
	 

	 
	 
	Kinh phí triển khai đảm bảo an toàn thông tin trong lĩnh vực ứng dụng CNTT
	347.215
	 

	 
	 
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc
	260.000
	 

	 
	 
	Nhà xuất bản: Kinh phí in sách đặt hàng - Ban Tuyên giáo
	1.867.000
	 

	 
	 
	Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
	100.000
	 

	 
	 
	Kinh phí phục vụ nông nghiệp nông thôn (phối hợp giữa Sở TTTT - Hội Nông dân tỉnh) 
	485.750
	 

	 
	 
	Kinh phí thực hiện dự án nâng cấp, triển khai hệ thống thư điện tử
	1.111.180
	 

	6
	Ban Dân tộc tỉnh
	 
	798.960
	 

	 
	 
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc
	382.000
	 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí Ban Chỉ đạo Chương trình 135
	300.000
	 

	 
	 
	Kinh phí tủ sách pháp luật tại các xã khu vực III
	116.960
	 

	7
	Sở Xây dựng
	 
	2.949.301
	 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí thanh tra từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
	41.301
	 

	 
	 
	Kinh phí xây dựng CSDL GIS phục vụ khai thác thông tin quy hoạch và quản lý xây dựng tỉnh ĐN
	1.664.000
	 

	 
	 
	Kinh phí XD HT quản lý, cung cấp thông tin và giải quyết hồ sơ bộ phận một cửa tại Sở Xây dựng
	1.244.000
	 

	8
	Thanh tra tỉnh
	 
	15.147
	 

	 
	 
	KP thanh tra liên ngành
	15.147
	 

	9
	Sở Giao thông Vận tải
	 
	2.285.000
	 

	 
	 
	Văn phòng Sở: Mua sắm trang thiết bị phòng họp, làm việc
	285.000
	 

	 
	 
	Trung tâm TV thẩm tra CTGT: Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc của Trung tâm Tư vấn TT CT giao thông
	2.000.000
	 

	10
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	247.250
	 

	 
	 
	Chi cục QL Đất đai: Kinh phí trang bị tài sản ban đầu
	247.250
	 

	11
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	1.127.880
	 

	 
	 
	Kinh phí tuyên truyền PBGDPL
	1.127.880
	 

	12
	Hội Nhà báo
	 
	149.664
	 

	 
	 
	KP tổ chức ngày Nhà báo VN và giải Ngòi viết vàng
	81.284
	 

	 
	 
	Kinh phí mua sắm tài sản
	68.380
	 

	13
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	2.064.160
	 

	 
	 
	Kinh phí trả thù lao cộng tác viên cơ sở
	120.960
	 

	 
	 
	Kinh phí mua sắm tài sản (máy vi tính, máy in, tủ hồ sơ, bàn làm việc)
	203.200
	 

	 
	 
	Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo 97
	240.000
	 

	 
	 
	Kinh phí đối ứng dự án LIFSAP
	500.000
	 

	 
	 
	Kinh phí kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng tỉnh Đồng Nai
	1.000.000
	 

	14
	Công an tỉnh
	 
	2.965.000
	 

	 
	 
	Kinh phí phục vụ Chỉ thị 24
	500.000
	 

	 
	 
	Kinh phí mua sắm trang phục, công cụ hỗ trợ phương tiện làm việc cho Bảo vệ dân số
	2.465.000
	 

	15
	Sở Công thương
	 
	253.000
	 

	 
	 
	Kinh phí sửa chữa nhà làm việc và hỗ trợ kinh phí thuê phòng nghỉ cho Báo Đối ngoại trong thời gian công tác tại tỉnh Đồng Nai
	253.000
	 

	16
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
	 
	723.200
	 

	 
	 
	Kinh phí trang bị tài sản và hoạt động TX cho Trung tâm Giới thiệu SP KCN và Trung tâm Cung ứng Lao động Kỹ thuật
	149.200
	 

	 
	 
	VP Ban: Kinh phí thay bình biến áp 
	199.000
	 

	 
	 
	VP Ban: Kinh phí mua sắm tài sản KCN cho số biên chế tăng thêm
	375.000
	 

	17
	Sở Tư pháp
	 
	622.130
	 

	 
	 
	Kinh phí xây dựng văn bản QPPL
	137.650
	 

	 
	 
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý: Bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên
	456.000
	 

	 
	 
	Kinh phí hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế
	28.480
	 

	18
	Sở Y tế
	 
	31.518.003
	 

	 
	 
	Kinh phí thực hiện chính sách QG về y học cổ truyền 2010
	1.274.000
	 

	 
	 
	Kinh phí đào tạo
	4.357.000
	 

	 
	 
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch
	13.420.000
	 

	 
	 
	Kinh phí phụ cấp các xã đặc biệt khó khăn (06 xã)
	1.818.000
	 

	 
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên cho các trạm y tế
	9.961.000
	 

	 
	 
	Kinh phí chương trình chính sách QG về thuốc 
	367.207
	 

	 
	 
	Bệnh viện Đa khoa Định Quán: Kinh phí phòng chống dịch cúm 
	320.796
	 

	19
	Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai
	 
	155.000
	 

	 
	 
	Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
	155.000
	 

	20
	Hội Nông dân
	 
	141.660
	 

	 
	 
	Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
	141.660
	 

	21
	Liên minh HTX tỉnh
	 
	40.050
	 

	 
	 
	Kinh phí tham dự đại hội thi đua yêu nước tại Hà Nội
	40.050
	 

	22
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	 
	66.102
	 

	 
	 
	Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
	66.102
	 

	23
	Hội Văn học Nghệ thuật
	 
	285.324
	 

	 
	 
	Kinh phí tham dự Đại hội Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT VN
	15.104
	 

	 
	 
	Triển lãm mỹ thuật khu vực miền Đông Nam Bộ
	174.340
	 

	 
	 
	Kinh phí tổ chức ảnh liên hoan nghệ thuật
	95.880
	 

	24
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	 
	7.732.620
	 

	 
	 
	Kinh phí đào tạo nghề nông thôn
	6.000.000
	 

	 
	 
	Kinh phí điều tra khảo sát hộ nghèo năm 2011 (theo chuẩn mới đã có nghị quyết của HĐND)
	1.732.620
	 

	25
	Hội Luật gia
	 
	45.500
	 

	 
	 
	Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
	40.000
	 

	 
	 
	KP cho đoàn đi tham dự hội nghị điển hình tiên tiến Hội Luật gia VN lần thứ nhất
	5.500
	 

	26
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	 
	12.506.572
	 

	 
	 
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác
	9.350.000
	 

	 
	 
	Kinh phí huấn luyện LLDBĐB và đào tạo CHTXP
	1.156.572
	 

	 
	 
	Kinh phí đặc thù an ninh quốc phòng
	2.000.000
	 

	27
	Liên hiệp các Hội KHKT
	 
	89.900
	 

	 
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên 
	89.900
	 

	28
	Tỉnh Đoàn
	 
	236.100
	 

	 
	 
	Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
	74.700
	 

	 
	 
	Trường Trung cấp Nghề 26/3: Bổ sung kinh phí đào tạo nghề
	161.400
	 

	29
	Sở Ngoại vụ
	 
	345.980
	 

	 
	 
	Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức ngoại giao
	345.980
	 

	30
	Sở Tài chính
	 
	263.791
	 

	 
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên
	235.971
	 

	 
	 
	CC TCDN: Kinh phí mua sắm tài sản và sửa chữa xe
	27.820
	 

	31
	Sở Nội vụ
	 
	906.463
	 

	 
	 
	Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
	101.000
	 

	 
	 
	Kinh phí cấm mốc lộ giới 02 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước
	55.463
	 

	 
	 
	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã
	750.000
	 

	32
	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh
	 
	2.235.100
	 

	 
	 
	Bổ sung kinh phí tăng biên chế
	55.000
	 

	 
	 
	Bổ sung kinh phí khen thưởng
	2.000.000
	 

	 
	 
	Bổ sung kinh phí khen thưởng theo quyết định của Trung ương Hội cho Hội Khuyến học tỉnh
	180.100
	 

	33
	Ban Tôn giáo
	 
	524.438
	 

	 
	 
	Kinh phí đặc thù chi công tác tôn giáo
	100.000
	 

	 
	 
	Kinh phí sửa chữa nhà làm việc và mua sắm tài sản
	120.000
	 

	 
	 
	Kinh phí chỉnh lý tài liệu 
	186.038
	 

	 
	 
	Kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
	118.400
	 

	34
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu
	 
	98.423
	 

	 
	 
	Kinh phí thuê chuyên gia hướng dẫn xây dựng hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên
	98.423
	 

	35
	Hội Chữ thập đỏ
	 
	9.310
	 

	 
	 
	Kinh phí tham gia hội nghị giao ban cụm miền Đông Nam Bộ
	9.310
	 

	36
	Trường TC Nghề Long Thành - Nhơn Trạch
	 
	420.000
	 

	 
	 
	Bổ sung kinh phí đào tạo nghề (cấp bù học phí)
	420.000
	 

	37
	Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
	 
	1.130.000
	 

	 
	 
	Bổ sung kinh phí đào tạo (cấp bù học phí)
	1.130.000
	 

	38
	Hội Khuyến học
	 
	27.690
	 

	 
	 
	Kinh phí dự đại hội khuyến học toàn quốc 
	27.690
	 

	39
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	384.000
	 

	 
	 
	Bổ sung kinh phí ngoài khoán cho công tác lập quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015
	384.000
	 

	40
	Chi khác
	 
	1.451.995
	 

	 
	 
	Bổ sung kinh phí khối Đảng tỉnh quản lý
	1.451.995
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	82.788.260
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	BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CHO CÁC HUYỆN, 

THỊ XÃ LONG KHÁNH, TP. BIÊN HÒA NĂM 2010 

(Kèm theo Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 19/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	 STT 
	Tên đơn vị
	Tổng nhu cầu bổ sung ngân sách huyện
	Bổ sung hụt nguồn thu năm 2009 không cân đối nhiệm vụ chi 2009
	Chi hộ cho ngân sách tỉnh
	Không có nguồn  cân đối KP trợ cấp tết 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
Cộng chi hộ NS tỉnh
	Kinh phí nghỉ việc theo Nghị định 132/CP 
	Nghỉ không đạt chuẩn  theo Quyết định 68/2008/

QĐ-UBND tỉnh 
	KP nghỉ việc do không đạt chuẩn theo Quyết định 27/2010/QĐ-
UBND tỉnh 
	Kinh phí thực hiện một cửa
	KP khen thưởng theo QĐ tỉnh
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3=4+5+11
	4
	5=7;11
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	01
	Thành phố Biên Hòa
	862
	 
	862
	862
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	02
	Huyện Vĩnh Cửu
	2.017
	 
	2.017
	1.663
	354
	 
	 
	 
	 
	 

	03
	Huyện Trảng Bom
	751
	 
	751
	159
	 
	 
	497
	95
	 
	 

	04
	Huyện Thống Nhất
	692
	 
	692
	575
	 
	117
	 
	 
	 
	 

	05
	Huyện Định Quán
	5.329
	 
	2.358
	2.358
	 
	 
	 
	 
	2.971
	 

	06
	Huyện Tân Phú
	1.939
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.939
	 

	07
	Thị xã Long Khánh
	3.175
	 
	1.339
	925
	 
	 
	 
	414
	1.836
	 

	08
	Huyện Xuân Lộc
	11.882
	6.324
	3.236
	1.379
	406
	1.451
	 
	 
	2.322
	 

	09
	Huyện Cẩm Mỹ
	3.810
	3.600
	210
	 
	 
	 
	 
	210
	 
	 

	10
	Huyện Long Thành
	2.926
	 
	2.926
	2.336
	 
	 
	590
	 
	 
	 

	11
	Huyện Nhơn Trạch
	538
	 
	538
	151
	 
	 
	361
	26
	 
	 

	
	Tổng cộng
	33.921
	9.924
	14.929
	10.408
	760
	1.568
	1.448
	745
	9.068
	 








1

